
BẢN CUNG CÁP THÔNG TIN VÈ QUẢN TRỊ CÔNG TY 
Kỳ báo cáo; Năm

S T T C â u  hỏ i P h ầ n  t r ả  lò i

1 M ã ch ứ n g  khoán D C R

2 T ỷ  lệ sở  hừ u  củ a  cổ  đ ô n g  N h à  n ư ớ c  (% ) K hông

3

M ô h ình  cô n g  ty  (1 h o ặc  2 )
- 1: T heo  đ iểm  a  kh o ản  1 Đ iều  137 L uật D o an h  ng h iệp  2 0 2 0
- 2: T heo  đ iểm  b  kh o ản  1 Đ iều  137 L uật D o an h  ng h iệp  2 0 2 0

1

4 T h ô n g  t in  c h u n g S ố  lư ợ ng  ngư ờ i đạ i d iện  theo  ph áp  lu ậ t củ a  cô n g  ty? 1

5 Đ iều  lệ đ ã  sử a  đổ i theo  L uật doanh  n g h iệp  2 0 2 0  (C ó /K h ô n g )? Có

6

C ô n g  ty  ban  hành  Q uy  chế nội bộ  về qu àn  trị cô n g  ty  theo  L uật 
D o an h  ng h iệp  2 0 2 0  v à  N g h ị đ ịnh  số  1 5 5 /2020 /N Đ -C P  ngày  
3 1 /1 2 /2 0 2 0

C ó

7 N g ày  tổ  chứ c  Đ H Đ C Đ  th ư ờ n g  n iên 20 /0 4 /2 0 2 3

8
N g ày  đ ăn g  tả i tài liệu  Đ H Đ C Đ  th ư ờ ng  n iên  trên  w eb s ite  doanh  
ngh iệp

2 0 /0 3 /2 0 2 3  /

9
N g ày  cô n g  b ố  th ô n g  tin  tà i liệu Đ H Đ C Đ  th ư ờ n g  n iên  đố i với 
S G D C K

V
2 0 /0 3 /2 0 2 3  )

10
N g ày  cô n g  b ổ  N ghị quyết v à  B iên  bản  Đ H Đ C Đ  th ư ờ n g  n iên  với 
S G D C K

2 0 /0 4 /2 0 2 3

11
C ô n g  ty  tổ  chứ c  Đ H Đ C Đ  thư ờng  n iên  thành  cô n g  ờ  lần  th ứ  m ấy 
(1 /2 /3 )

1

12
C ô n g  ty  có  đư a  nội d u n g  thù  lao củ a  từ ng  thành  v iên  H Đ Q T  thành  
m ụ c r iên g  ư o n g  B áo  cáo  tài ch ính  h àn g  năm  củ a  cô n g  ty  k h ô n g  
(C ó /K h ô n g )

C ó

13
C ô n g  ty  có  báo  cáo  th ù  lao  của từ n g  thành  v iên  H Đ Q T  tạ i cuộc  họp  
Đ ại hộ i đ ồ n g  cổ  đ ô n g  th ư ờ ng  n iên  k h ô n g  (C ó /K hông)

C ỏ

14
C ô n g  ty  có  đư a  nội dung  tiền  lương củ a  T ổ n g  g iám  đốc  (G iám  đốc) 
v à  ngư ờ i q u ản  lý  k h ác  thành  m ục riên g  ư o n g  B áo  cáo  tài ch ính  h àn g  
n ăm  c ủ a  c ô n g  ty  k h ô n g  (C ó /K hông)

C ó

15
C ô n g  ty  có  báo  cáo  tiền  lư ơ ng  củ a  T ổ n g  g iám  đốc  (G iám  đốc) v à  
ngư ờ i qu ản  lý k h ác  tạ i cuộc họp Đ ại hộ i đ ồ n g  cổ  đ ô n g  th ư ờ n g  n iên  
k h ô n g  (C ó /K hông)

C ó

16

C ô n g  ty  có  m ời đại d iện  tổ  chứ c k iểm  toán  đư ợc ch ấp  th u ận  thực 
h iện  k iểm  toán  B áo  cáo  tài ch ính  năm  củ a  cô n g  ty  dự  họ p  Đ H Đ C Đ  
th ư ờ n g  n iên  ư o n g  trư ờ n g  hợ p  b áo  cáo  k iểm  toán  củ a  b áo  cáo  tài 
ch in h  n ăm  củ a  cô n g  ty  cỏ  các  kh o ản  ngoại trừ  trọ n g  yếu , từ  chố i, trá i 
n g ư ợ c

Ý  k iến  k iểm  toán  chấp  thuận  toàn  
phần

17
Đ ạ i h ộ i đ ồ n g  cỗ  đ ô n g  

( T ro n g  k ỳ  b á o  cáo )
C ô n g  ty  có  b ị kh iếu  k iện  về v iệc  tổ  chứ c  Đ H Đ C Đ , N g h ị quyết 
Đ H Đ C Đ  th ư ờ n g  n iên  k h ông?  (C ó /K hông)

K hông

18 N g ày  tổ  ch ứ c  Đ H Đ C Đ  b ấ t thư ờng

19
N g ày  đ ăng  tải tà i liệu  Đ H Đ C Đ  b ấ t th ư ờ ng  trên  w eb s ite  doanh  
n g h iệp

20 N g ày  c ô n g  b ố  th ô n g  tin  tà i liệu  Đ H Đ C Đ  b ấ t thưòmg đố i vớ i S G D C K

21
N g ày  cô n g  b ố  N g h ị quyết v à  B iên  b ản  Đ H Đ C Đ  b ấ t thưòm g với 
S G D C K

22
C ô n g  ty  tổ  chứ c  Đ H Đ C Đ  b ấ t th ư ờ n g  thành  cô n g  ờ  lần  th ứ  m ấy 
(1 /2 /3 )

23
C ô n g  ty  có  b ị k h iếu  k iện  về v iệc  tổ  chứ c  Đ H Đ C Đ , N g h ị quyết 
Đ H Đ C Đ  b ấ t th ư ờ n g  k hông?  (C ỏ /K hông)

24
S ố  lần  b j S ở  G iao  d ịch  C hứ ng  khoán  nhắc  nhở, lư u  ý  liên  qu an  đến  
v iệc  tổ  ch ứ c  v à  cô n g  b ố  th ông  tin  về  Đ H Đ C Đ

25
Số lần  bị U B C K N N  nh ắc  nhờ , lưu  ý  liên  quan  đến  v iệc  tổ  chứ c  v à  
c ô n g  b ố  th ô n g  tin  về Đ H Đ C Đ

26 Sổ lư ợ n g  thành  v iên  H ội đồng  q u ản  trị 5
27 S ố  lư ợ ng  thành  v iên  H ội đồng  q u ản  trị đ ộ c  lập 0

28 C h ủ  tịch  H Đ Q T  k iêm  nh iệm  T ổng  g iám  đ ốc/G iám  đốc  (C ó /K hông) K liông

29 IIỘi đ ồ n g  q u ả n  t r ị S ố  lư ợ ng  cu ộ c  h ọ p  H Đ Q T  ừ o n g  kỳ  b áo  cáo 4
30 T iể u  b an  trự c  th u ộ c  H ộ i đồ n g  qu ản  trị (C ó /K hông) K hông
31 T ên  các  tiểu  ban  trự c  th u ộ c  H ội đồng  qu ản  trị
32 C ô n g  ty  có  b ổ  n h iệm  ngư ờ i ph ụ  trách  Q u àn  trị cô n g  ty C ó

-  0 &0 0 3 -<
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33

B a n  K iểm  s o á t

T rư ờ n g  B K S  có  làm  v iệc  chuyên  trá ch  tại cô n g  ty  k h ô n g  (C â u  hỏ i 
đ ố i v ó i c ô n g  ty  h o ạ t  đ ộ n g  th e o  m ô  h ìn h  1)

K h ông

34
Số lư ợ ng  T V  B K S  (C â u  hỏ i đ ố i v ó i c ô n g  ty  h o ạ t  đ ộ n g  th e o  m ô 
h ìn h  1)

3

35

Số lư ợ ng  k iểm  soá t v iên  là  ngư ờ i liên  quan  củ a  T h àn h  v iên  H Đ Q T , 
G iám  đ ố c / T ổ n g  G iám  đ ố c  v à  người q uản  lý k h ác  {Liệt kê tên của  
kiểm  soá t viên là người liên quan, nếu có) (C â u  h ỏ i đ ố i v ớ i c ô n g  ty  

h o ạ t  đ ộ n g  th e o  m ô  h ìn h  1) k h ô n g

36
Số lư ợ n g  k iểm  soá t v iên  nắm  g iừ  chứ c  vụ  q uản  lý (Liệt kê danh sách  
và chức vụ, nếu có) (C â u  hỏ i đố i v ó i c ô n g  ty  h o ạ t  d ộ n g  th e o  m ô 
h ìn h  1) k h ô n g

37

Sổ lư ợ n g  k iểm  soá t v iên  là  ngư ời tro n g  bộ  p h ận  kế to án  tà i ch ính  hay  
n hân  v iên  cô n g  ty  k iểm  to án  thự c h iện  k iểm  toán  cho  cô n g  ty  trong  
v ò n g  3  n ă m  t r ư ớ c  kh i đ ư ợ c  b ầu  v ào  B K S  (C ó /K h ô n g ) (C â u  hỏ i đố i 
v ó i c ô n g  ty  h o ạ t  đ ộ n g  th e o  m ô  h ìn h  1)

K h ông

38
S ố  lư ợ ng  cu ộ c  họp  B an  k iểm  soá t (C â u  hỏ i đ ố i v ó i c ô n g  ty  h o ạ t  
đ ộ n g  th e o  m ô  h ìn h  1)

4  - ì  
-

42

V ấ n  đ ề  k h á c

W ebsite  củ a  cô n g  ty  cung  cấp  đầy  đủ  th ô n g  tin  cho  cổ  đ ô n g  th eo  quy 
đ ịnh  (C ó /K hông)

C ó

43
C ô n g  ty  trả  cổ  tứ c  tro n g  v ò n g  6  th án g  từ  n g ày  k ế t th ú c  họ p  Đ ại hội 
đồ n g  cổ  đ ô n g  th ư ờ n g  n iên  trong  kỳ  b áo  cáo  (C ó /K hông)

--------------------------------------------------
K h ô n g  y  ị  1

44
C ô n g  ty  có  b ị sở  G D C K  ho ặc  U B C K N N  n h ắc  nhở , lưu  ý  v ề  g iao  
d ịch  v ó i các  bên  liên  q uan  k h ô n g  (C ó /K hông)

K h ông

45
C ô n g  ty  đ ã  th ự c  h iện  chứ c  năn g  k iểm  to án  nộ i bộ  ch ư a  (Đ ã  thực 
h iện /C h ư a  th ự c  h iện)

C h ư a  thự c h iện
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